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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-Tg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 18 tháng 01 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-Tg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VPUBTP: PCVP P.C.Công;
- Các phòng: NC, KT, TKBT
- Lưu: VT, NC(B)
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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-TTg NGÀY 23/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND Thành phố Hà Nội)
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-Tg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (Chương trình hành động) và Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11/5/2017 của Bộ Tư pháp, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các mục tiêu và nội dung cơ bản của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động trên địa bàn thành phố Hà Nội, xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.
- Đảm bảo thực hiện những mục tiêu về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024 của Chương trình hành động trên địa bàn Thành phố.
2. Yêu cầu:
- Xác định rõ ràng, cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động.
- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chương trình hành động trên địa bàn Thành phố.
- Việc triển khai thực hiện phải bám sát nội dung Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 và Kế hoạch của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tiễn ở địa phương để có lộ trình phù hợp, đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, đầy đủ và có hiệu quả.
II. NỘI DUNG:
1. Thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024
Tổ chỉ đạo bao gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố làm Tổ trưởng, thành viên là đại diện các sở, ngành có liên quan gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài Chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, Cục Thống kê thành phố Hà Nội.
Tổ chỉ đạo chịu trách nhiệm điều phối, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thống nhất trên địa bàn Thành phố.
Thời gian hoàn thành: Quý I/2018
2. Tham mưu phối hợp đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch.
Về việc quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến; Các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài Chính, Cục thống kê, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Công an Thành phố, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Theo tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm có hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2020.
3. Tổ chức khảo sát, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và tổng hợp vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai thi hành quy định của Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Rà soát quy định pháp luật hộ tịch và các quy định pháp luật có liên quan; Sơ kết việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
a) Khảo sát, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời xử lý các sai phạm và tổng hợp những vướng mắc, khó khăn phát sinh tại các địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Hàng năm
b) Rà soát quy định pháp luật hộ tịch và các quy định pháp luật có liên quan; Tổng hợp triển khai thực hiện tại địa phương, tổ chức sơ kết việc thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết hiện hành.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Tổ chức rà soát, đánh giá, yêu cầu địa phương báo cáo từ giữa năm 2018, tổ chức sơ kết đầu năm 2019.
4. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch
a) Theo dõi, đôn đốc, rà soát việc bố trí, sử dụng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cấp huyện, cấp xã.
Đơn vị chủ trì: UBND cấp huyện
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Hàng năm
b) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp.
- Cập nhật Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Thời gian thực hiện: Hàng năm, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hộ tịch và các quy định có liên quan.
- Rà soát, xây dựng, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã.
Đơn vị chủ trì:
Sở Tư pháp Thành phố xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đào đạo, bồi dưỡng trên địa bàn Thành phố
Phòng Tư pháp giúp UBND cấp huyện xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn.
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
c) Xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu (sách chuyên khảo, sổ tay nghiệp vụ, hỏi-đáp nghiệp vụ...); tổ chức hoặc cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bổ trợ ở trong và ngoài nước (đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thống kê, phân tích số liệu đăng ký hộ tịch, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành và các kỹ năng bổ trợ khác) cho công chức làm công tác quản lý hộ tịch; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu theo chuyên đề hoặc cho từng khu vực, nhóm khu vực, nhóm đối tượng công chức làm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm hỗ trợ, nâng cao nhận thức, năng lực nghiệp vụ đăng ký, thống kê hộ tịch của công chức làm công tác hộ tịch các cấp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
5. Phối hợp xây dựng và triển khai Dự án khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc: (theo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt)
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Công an Thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Trước 01/7/2019.
6. Tổ chức các chiến dịch tăng cường công tác truyền thông về Chương trình hành động, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành
a) Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, theo hướng triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu, tập trung các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn ngoài đô thị.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở ngoại vụ, UBND cấp huyện, các cơ quan truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
b) Triển khai các hoạt động truyền thông, các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm chuyển tải thông điệp tới cơ quan, tổ chức, cá nhân về vai trò, ý nghĩa của hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch, việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động; quyền, trách nhiệm của cá nhân trong việc đăng ký hộ tịch; cử cán bộ, công chức làm công tác quản lý hộ tịch tham gia các Hội nghị, Hội thảo, Lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch, do các tổ chức quốc tế, quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là các hoạt động do các tổ chức thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam, tổ chức ở trong nước và ngoài nước để tạo nguồn chuyên gia có chất lượng phục vụ cho việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện và các cơ quan truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
7. Thu thập, kiểm tra số liệu thống kê về hộ tịch, tổng hợp và công bố số liệu thống kê hộ tịch công khai hàng năm theo quy định pháp luật về thống kê; nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các chỉ tiêu trong lĩnh vực hộ tịch đã được xác định trong Chương trình hành động
a) Thu thập, thống kê, tổng hợp và công bố số liệu đăng ký hộ tịch hằng năm bảo đảm đầy đủ, chính xác.
Đơn vị chủ trì: Cơ quan Tư pháp các cấp tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện.
Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Thống kê, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
b) Thu thập, công bố tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử hàng năm.
Đơn vị chủ trì: Cơ quan Tư pháp các cấp tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện
Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Thống kê, Y tế, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
c) Theo dõi, nghiên cứu, khảo sát việc thu thập, tính tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử để xây dựng và phối hợp hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử; triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các chỉ tiêu cụ thể nêu tại mục VIII, Phụ lục kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phân công trách nhiệm
a) Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch, cụ thể như sau:
- Trình UBND Thành phố thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024
- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch.
- Kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch theo định kỳ.
b) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ hướng dẫn quy trình đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện.
c) Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.
d) UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động; Tổng hợp, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động tại địa phương gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành, nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.
 
